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*Người chịu trách nhiệm bài viết: Nguyễn Khởi Nghĩa (email: nknghia@ctu.edu.vn) 

Thông tin chung: 
Ngày nhận bài: 06/06/2021 

Ngày nhận bài sửa: 13/08/2021 

Ngày duyệt đăng: 25/12/2021 

 

Title:  

Efficacy of NPISi salt tolerant 

microbial product on growth, 

yield of rice and salt effected 

soil properties in the shrimp – 

rice farming system at Phuoc 

Long district, Bac Lieu 

province 

Từ khóa:  

Chế phẩm vi sinh chịu mặn 

NPISi, cố định đạm, đất nhiễm 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to evaluate the efficacy of NPISi salt tolerant 

microbial product containing several bacterial strains Bacillus aquimaris 

KG6-3, Burkholderia sp. BL1-10, Bacillus megaterium ST2-9 and 

Citrobacter freundii RTTV_12 on growth, yield of the Mot Bui Do rice 

cultivar and some salt affected soil characteristics in shrimp – rice farming 

system at Phuoc Long district, Bac Lieu province. The experiment was 

arranged in a completely randomized block design with 4 treatments and 

4 replications. The results showed that the treatments applied with NPISi 

microbial product with a dose of 75 kg/ha gave higher total concentrations 

of Si, N, P and K in rice stem and yield and were significantly different in 

statistics (p<0.05) as compared with the control treatment applied only 

NPK fertilizer as farmer practice. In addition, the use of NPISi salt tolerant 

microbial product also helped to improve some chemical and biological 

properties of the salt affected soil through an increase of the content of 

available nitrogen, phosphorous, total bacterial numbers, nitrogen fixing, 

phosphate solubilizing, and silicate solubilizing bacterial numbers in soil 

at the end of the experiment. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh chịu 

mặn NPISi chứa các dòng vi khuẩn Bacillus aquimaris KG6-3, 

Burkholderia sp. BL1-10, Bacillus megaterium ST2-9 và Citrobacter 

freundii RTTV_12 lên sinh trưởng, năng suất giống lúa Một Bụi Đỏ và đặc 

tính đất nhiễm mặn trong mô hình canh tác tôm-lúa ở huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu. Thí nghiệm được bố trí thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên 

gồm 4 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy các 

nghiệm thức có sử dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi với liều lượng 

75 kg/ha cho hàm lượng Si tổng số, N tổng số, P tổng số, K tổng số trong 

thân và năng suất lúa cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) so 

với nghiệm thức đối chứng chỉ sử dụng phân NPK theo kinh nghiệm của 

nông dân. Bên cạnh đó, việc sử dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi còn 

giúp cải thiện một số đặc tính hóa học và sinh học đất như hàm lượng đạm 

hữu dụng, P dễ tiêu, mật số vi khuẩn, mật số vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn 

hòa tan lân và vi khuẩn hòa tan Si trong đất ở thời điểm kết thúc thí nghiệm.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một 

vùng trọng điểm cho phát triển kinh tế của cả nước 

và cung cấp lúa gạo cho cả nước với tổng diện tích 

trồng lúa khoảng 3,85 triệu ha, chiếm 80% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp của đồng bằng. Tuy nhiên, 

theo dự đoán của các cơ quan nghiên cứu về biến 

đổi khí hậu ở Việt Nam thì hiện tại có khoảng 1,7 

triệu ha đất ở ĐBSCL (chiếm 42% tổng diện tích 

đất) bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn do biến đổi khí 

hậu và nóng lên của toàn cầu (SIWRMP, 1995). 

Xâm nhập mặn là một trong những vần đề cấp thiết 

ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vì sự nhiễm 

mặn làm giảm sản lượng nông nghiệp một cách đáng 

kể (Corodovilla et al., 1994; Gisbert et al., 2000). 

Một trong những biện pháp thực tế nhằm giải quyết 

vấn đề ảnh hưởng của sự nhiễm mặn lên sự sinh 

trưởng và năng suất cây trồng đang được thế giới tập 

trung nghiên cứu đó là bổ sung (chủng) những vi 

khuẩn kháng mặn có khả năng sống trong vùng rễ 

cây trồng để kích thích sự phát triển của cây trồng 

và tăng năng suất trong điều kiện bất lợi từ tác nhân 

bên ngoài như sự xâm nhập mặn, khô hạn và thiếu 

dinh dưỡng (Venkateswarlu & Shanker, 2009). Vi 

khuẩn vùng rễ kích thích sự tăng trưởng cây trồng 

(plant growth promoting rhizobacteria - PGPR) gồm 

những vi khuẩn khi chủng vào trong đất, chúng có 

khả năng sống tốt trong vùng rễ cây trồng và giúp 

cây trồng gia tăng sự sinh trưởng và phát triển. Hiệu 

quả của những vi khuẩn vùng rễ kích thích tăng 

trưởng cây trồng dưới điều kiện nhiễm mặn có liên 

quan đến độ dẫn điện trong nước, loại bỏ sự tích lũy 

những ion Na+, tăng sự bốc thoát hơi nước qua bề 

mặt lá và hoạt động quang hợp (Dodd & Perez-

Alfocea, 2012), điển hình như vi khuẩn Azospirillum 

halopraeferens chịu đựng được 3% NaCl (Reinhold 

et al., 1987), sống cố định trong rễ cây đước vùng 

nước mặn (Puente et al., 1999) và gia tăng sự phát 

triển của cây trồng chịu mặn khi tưới với nước biển 

(Bashan et al., 2000) hay vi khuẩn 

Gluconacetobacter diazotrophicus có khả năng cố 

định đạm và tiết ra các acid hữu cơ như oxalic, citric, 

gluconic… acids giúp hòa tan lân khó tiêu trong đất, 

bên cạnh đó, dòng vi khuẩn này còn có khả năng tiết 

ra phytohormone như IAA và gibberellin (Bastian et 

al., 1998).  

Chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi có chứa 4 

dòng vi khuẩn gồm vi khuẩn Bacillus aquimaris 

KG6-3 có chức năng cố định đạm, Burkholderia sp. 

BL1-10 có chức năng hòa tan lân, Bacillus 

megaterium ST2-9 tiết hormoon thực vật IAA 

(Nguyễn Khởi Nghĩa & Nguyễn Thị Kiều Oanh, 

2017) và Citrobacter freundii RTTV_12 giúp hòa 

tan Si khó tan trong đất (Trần Võ Hải Đường & 

Nguyễn Khởi Nghĩa, 2018). Kết quả khảo sát đặc 

tính sinh lý của 4 dòng vi khuẩn trên cho thấy sự 

thích nghi của 4 dòng vi khuẩn này với các yếu tố 

môi trường bất lợi như: môi trường sống có độ mặn 

lên đến 3% NaCl, pH trong khoảng 5-9, nhiệt độ 

40oC và có khả năng gia tăng năng suất lúa trong 

điều kiện nhà lưới. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu 

đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh chịu mặn 

NPISi lên sinh trưởng, năng suất lúa và đặc tính đất 

nhiễm mặn trong mô hình canh tác lúa tôm ở điều 

kiện thực tế ngoài đồng. Do đó, việc ứng dụng chế 

phẩm vi sinh chịu mặn chứa các dòng vi khuẩn có 

tác dụng kích thích sinh trưởng và bảo vệ cây trồng 

trong điều kiện đất nhiễm mặn ở vùng ĐBSCL và 

biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt như hiện nay là rất 

cần thiết. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi 

sinh chịu mặn NPISi lên sinh trưởng, năng suất lúa 

Một Bụi Đỏ và một số đặc tính đất nhiễm mặn trong 

mô hình tôm-lúa tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc 

Liêu. 

2. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương tiện 

2.1.1. Chế phẩm vi sinh NPISi 

Chế phẩm vi sinh NPISi chứa 4 dòng vi khuẩn 

có các chức năng sau: dòng Bacillus aquimaris 

KG6-3 có chức năng cố định đạm, dòng 

Burkholderia sp. BL1-10 có chức năng hòa tan lân, 

dòng Bacillus megaterium ST2-9 có chức tăng tổng 

hợp hoóc-môn thực vật IAA (Nguyễn Khởi Nghĩa 

& Nguyễn Thị Kiều Oanh, 2017) và dòng 

Citrobacter freundii RTTV_12 giúp hòa tan Si khó 

tan trong đất (Trần Võ Hải Đường & Nguyễn Khởi 

Nghĩa, 2018). Kết quả khảo sát đặc tính sinh lý của 

4 dòng vi khuẩn trên cho thấy 4 dòng vi khuẩn này 

phát triển tốt và thực hiện chức năng của chúng 

trong môi trường nuôi cấy có độ mặn lên đến 3% 

NaCl, pH trong khoảng 5-9, nhiệt độ 40oC. Chế 

phẩm vi sinh chịu mặn dạng bột chứa bốn dòng vi 

khuẩn này được chuẩn bị tại Phòng thí nghiệm Vi 

sinh vật Đất, Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông 

nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ với mật số 109 

CFU/g chế phẩm.  

2.1.2. Giống lúa 

Giống lúa Một Bụi Đỏ kháng mặn do Hợp tác xã 

Nông nghiệp Hồng Dân, xã Ninh Quới A, huyện 

Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Viện Lúa 

ĐBSCL tuyển chọn được sử dụng trong nghiên cứu 
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này. Lúa có chiều cao cây dao động từ 100 đến 135 

cm, trọng lượng 1.000 hạt khoảng 25,2 gram, hàm 

lượng protein <8% và amylose >25% (Lê Văn Tiến 

và ctv., 2011).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí tại thị trấn Phước Long, 

huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu trên nền đất 

nhiễm mặn trong mô hình canh tác lúa - tôm hơn 10 

năm. Khu thí nghiệm có tổng diện tích là 480 m2 và 

được chia thành 16 lô có diện tích bằng nhau với 

diện tích 30 m2 (5 m x 6 m = 30 m2). Các lô đất thí 

nghiệm được cách ly với nhau bằng các bờ xung 

quanh. Bên trong lô được cày xới và làm phẳng mặt 

ruộng trước khi sạ hạt giống. Mẫu đất trước khi phân 

các lô thí nghiệm được thu ở độ sâu 0-20 cm bằng 

cách thu ở nhiều vị trí khác nhau trên mặt ruộng khu 

thí nghiệm để phân tích một số đặc tính lý hóa và 

sinh học đất. Đặc tính đất đầu vụ được phân tích tại 

phòng thí nghiệm hóa lý và sinh học đất thuộc Bộ 

môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại 

học Cần Thơ và kết quả phân tích một số đặc tính 

lý, hóa và sinh học đất đầu vụ được trình bày trong 

Bảng 1. 

Thí nghiệm được bố trí vào vụ Thu Đông 2020 

(9/2020-1/2021) theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu 

nhiên gồm 4 nghiệm thức và 4 lần lặp lại, mỗi lô thí 

nghiệm tương ứng với 1 lặp lại. Các nghiệm thức 

được liệt kê như sau:  

Nghiệm thức 1: Bón phân NPK theo nông dân 

(43N-68P2O5-45K2O). 

Nghiệm thức 2: NPK theo nông dân + chế phẩm 

vi sinh chịu mặn NPISi (75 kg/ha). 

Nghiệm thức 3: NPK theo nông dân + phân hữu 

cơ (2 tấn/ha). 

Nghiệm thức 4: NPK theo nông dân + chế phẩm 

vi sinh chịu mặn NPISi (75 kg/ha) + phân hữu cơ (2 

tấn/ha). 

Bảng 1. Đặc tính lý, hóa và sinh học đất đầu vụ tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc 

Liêu (9/2020) 

Đặc tính đất Kết quả Đặc tính đất Kết quả  

pHH2O 6,44 Mật số nấm, (log10(CFU/g)) 0 

EC bão hòa, (mS/cm) 2,34 Mật số xạ khuẩn, (log10(CFU/g)) 0 

Chất hữu cơ, (%) 4,43 Mật số xạ khuẩn cố định đạm, (log10 (CFU/g) 2,48 

Nts, (%N) 0,18 Mật số xạ khuẩn hòa tan lân, (log10 (CFU/g)) 2,78 

NH4
+-N, (mg/kg) 25,40 Mật số vi khuẩn hòa tan silic, (log10 (CFU/g)) 0 

NO3
- -N, (mg/kg) 0,42 Dung trọng, (g/cm3) 0,94 

Pts, (%P2O5) 0,05 Độ xốp, (%) 60,31 

P dễ tiêu, (mg/kg) 4,18 Thành phần cơ giới Sét 

K tổng, (%K2O) 2,19 % cát 0,12 

K trao đổi, (meq/100 g) 1,97 % thịt 27,20 

Silic hòa tan (g/kg) 14,51 % sét 72,68 

Mật số vi khuẩn, (log10 (CFU/g)) 4,48   

Phân hữu cơ được sử dụng trong thí nghiệm là 

phân hữu cơ Sông Gianh có thành phần dinh dưỡng 

gồm 15% chất hữu cơ; 5% Nts, 2,5% humic acid, 

1,5% P2O5hh, 2% Khh, 1% Ca, 0,5% Mg và 0,3% S, 

một số nguyên tố vi lượng, nấm Aspergillus sp. (106 

CFU/g), vi khuẩn Azotobacter sp. (106 CFU/g) và vi 

khuẩn Bacillus sp. (106 CFU/g) của Công ty Cổ 

phần Sông Gianh được nông dân canh tác lúa ở 

huyện Phước Long sử dụng phổ biến và được bón 1 

lần vào thời điểm chuẩn bị đất. Mật độ gieo sạ với 

mức 40 kg/ha và thực hiện công việc cấy tỉa và trồng 

dặm ở thời điểm 20 ngày sau sạ (NSS) (Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu, 2017). Phân NPK được 

sử dụng trong thí nghiệm gồm phân urea (46% N) 

được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Phân bón dầu 

khí Cà Mau, Kali Phú Mỹ (60% K2O) và Super lân 

Long Thành (16% P2O5) với công thức bón phân 

43N-68P2O5-45K2O kg/ha và được chia làm 3 lần 

bón gồm 10 ngày, 20 và 70 NSS (Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh Bạc Liêu, 2017). Chế phẩm vi sinh chịu 

mặn NPISi được chia làm 3 lần bón và được bón 

theo thời gian bón phân hóa học (không bón chung 

với phân hóa học) với tổng lượng bón là 75 kg/ha. 

Thông tin chi tiết về lượng phân bón cho từng thời 

điểm bón phân được trình bày trong Bảng 2.  
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Bảng 2. Lịch bón phân và lượng phân được bón trong thí nghiệm 

Thời điểm bón (ngày sau sạ) Nghiệm thức Lượng phân bón/lô thí nghiệm  

Chuẩn bị đất 

(0 NSS) 

NPK 1275 g super lân 

NPK + NPISi  1275 g super lân 

NPK + PHC  6 kg PHC Sông Gianh + 1275 g super lân 

NPK + NPISi + PHC 6 kg PHC Sông Gianh + 1275 g super lân 

10 NSS 

NPK 93,5 g urea + 75 g KCl  

NPK + NPISi  93,5 g urea + 75 g KCl + 75 g NPISi 

NPK + PHC  93,5 g urea + 75 g KCl 

NPK + NPISi + PHC 93,5 g urea + 75 g KCl + 75 g NPISi 

20 NSS 

NPK 93,5 g urea + 75 g KCl  

NPK + NPISi  93,5 g urea + 75 g KCl + 75 g NPISi 

NPK + PHC  93,5 g urea + 75 g KCl 

NPK + NPISi + PHC 93,5 g urea + 75 g KCl +75 g NPISi 

70 NSS 

NPK 93,5 g urea + 75 g KCl  

NPK + NPISi  93,5 g urea + 75 g KCl + 75 g NPISi 

NPK + PHC  93,5 g urea + 75 g KCl 

NPK + NPISi + PHC 93,5 g urea + 75 g KCl + 75 g NPISi 

*Ghi chú: NPK: bón phân NPK theo nông dân, NPISi: chế phẩm vi sinh chịu mặn, PHC: phân hữu cơ 

Nước của từng ô thí nghiệm được quản lý theo 

phương pháp của nông dân bằng cách duy trì mực 

nước trên mặt ruộng ở mức 5-10 cm, sau đó khi nước 

rút đến thời điểm mặt ruộng vừa khô, cấp nước ngập 

mặt ruộng trở lại, lặp lại quy trình đến giai đoạn thu 

hoạch. Cỏ dại được quản lý bằng phương pháp thủ 

công, riêng sâu bệnh hại trên lúa được quản lý bằng 

biện pháp IPM và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật hóa học. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

(1) Chiều cao cây: Chọn ngẫu nhiên 5 cây trong 

khung 0,25 m2, đo từ mặt đất đến chóp lá cao nhất ở 

thời điểm 30 và 60 NSS (khi cây lúa chưa trổ bông) 

và đến chóp bông ở thời điểm thu hoạch. 

(2) Số chồi: đếm tất cả các chồi trong khung sắt 

cố định có diện tích 0,25 m2 sau đó qui đổi sang 1 

m2. 

(3) Năng suất thực tế: Thu tổng khối lượng hạt/5 

m2 và xác định ẩm độ hạt lúa tươi, sau đó qui đổi ra 

năng suất lúa (tấn/ha). Năng suất lúa được tính theo 

công thức sau: Wa = [Wb x 10.000 (m2) x (100-

Hb)]/[1.000 x 5 (m2) x (100-Ha)], trong đó với: Wa 

là năng suất thực tế ở ẩm độ Ha (tấn.ha-1), Ha là ẩm 

độ chuẩn 14%, Wb: khối lượng lúa tươi thu từ 5 m2 

(kg), Hb là ẩm độ của hạt lúa tươi. 

(4) Hàm lượng Si hòa tan trong đất (Si(OH)4): 

Đất được thu ở độ sâu 0-20 cm ở 4 vị trí đều trong 

30 m2, sau đó trộn đều thành 1 mẫu. Hàm lượng silic 

hòa tan trong đất được xác định theo phương pháp 

hiện màu với Molybdenum Blue trên máy đo quang 

phổ của Pereira et al. (2003). Cách thực hiện như 

sau: cho 10 g mẫu đất vào chai nhựa có thể tích 330 

mL. Tiếp theo cho vào chai nhựa 50 mL Na2CO3 (10 

g/L) và 50 mL NH4NO3 (16 g/L). Sau đó lắc 60 

vòng/phút trong 1 giờ và để yên dung dịch trong 5 

ngày. Tiếp theo, lấy ra 1 mL dung dịch trong phía 

trên cho vào ống ly tâm 50 mL, sau đó xác định hàm 

lượng silic trong dung dịch bằng cách hút 1 mL dịch 

trong nằm bên trên cho vào ống ly tâm 50 mL, sau 

đó thêm 2,5 mL ammonium acetate 20%, lắc 5 giây, 

thêm 1 mL ammonium molybdate 0,3 M lắc 5 giây. 

Để yên mẫu 1 phút cho ổn định, sau đó thêm 0,5 mL 

tartaric acid 20%, vortex 5 giây, thêm 0,5 mL dung 

dịch khử (thành phần dung dịch khử gồm: 2,0 g 

Na2SO3; 0,4 g acid 1-amino-2 naptho-4-sulfonic; 25 

g NaOHSO3 và 250 mL nước khử khoáng), lắc 5 

giây, sau đó để yên mẫu trong điều kiện nhiệt độ 

phòng thí nghiệm trong 60 phút và đo bằng máy đo 

quang phổ ở bước sóng 815 nm.  

(5) Hàm lượng Si trong thân lúa: Hàm lượng Si 

trong thân được xác định theo phương pháp của 

Wei-min et al. (2005). Cách thực hiện như sau: Thân 

và lá lúa được đem đi sấy khô ở nhiệt độ 70oC trong 

48 giờ và được nghiền qua rây 0,5 mm. Sau đó, mẫu 

được cân 0,1 g và cho vào ống ly tâm 50 mL, tiếp 

theo cho vào ống ly tâm 3 mL NaOH 50%, tiệt trùng 

ướt ở 120oC trong 20 phút. Định mức mẫu đến thể 

tích 50 mL bằng nước cất khử khoáng và xác định 

hàm lượng Si trong dung dịch theo phương pháp 

Molybdenum Blue Colorimetry (Hallmark et al., 

1982). 

(6) Hàm lượng NH4
+ và NO3

- trong đất: Được 

trích bằng KCl 2M, sau đó đo theo phương pháp so 
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màu trên máy quang phổ ở bước sóng 650 nm 

(Otsuki & Sekiguchi, 1983). 

(7) Hàm lượng lân dễ tiêu trong đất: Được xác 

định bằng phương pháp Bray 2 NaHCO3 ở pH 8,5, 

đo theo phương pháp so màu trên máy quang phổ ở 

bước sóng 880 nm (Sims, 2000). 

(8) Hàm lượng Kali trao đổi (Ktđ) được trích với 

BaCl2 0,1 M, sau đó đo trên máy hấp thu nguyên tử 

(Sumner & Miller, 1996). 

(9) Hàm lượng NPK tổng số trong thân lúa: Mẫu 

thân và lá lúa được xử lý theo phương pháp tương 

tự như mục xác định hàm lượng Si trong thân lúa 

(2.2.2.(3)). Vô cơ mẫu với H2SO4 đậm đặc và 

salicylic acid. Sau đó, N tổng được xác định bằng 

phương pháp chưng cất Kjeldahl, P tổng số được đo 

bằng cách so màu trên máy đo quang phổ và K tổng 

số được đo trên máy hấp thu nguyên tử. 

(10) Mật số vi sinh vật trong đất: Được xác định 

theo phương pháp của Pepper and Gerba (2004). 

Mẫu được trích bằng dung dịch buffer phosphate với 

tỉ lệ 1:10 (đất : buffer) trong 1 giờ ở 150 vòng/phút. 

Năm mươi µL dung dịch huyền phù được hút ở các 

nồng độ pha loãng trải lên lần lượt các môi trường 

Tryptone Soya Agar (TSA), Potato Dextrose Agar 

(PDA), Starch Agar, Burk Agar, NBRIP Agar, SEA 

để xác định lần lượt gồm mật số vi khuẩn, nấm, xạ 

khuẩn, vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn hòa tan lân 

và vi khuẩn hòa tan Si trong đất (Mehta & Nautiyal, 

2001; Park el al., 2005; Wilson & Knight, 1952). 

Mẫu được đặt trong tủ ủ 30oC để cho vi sinh vật phát 

triển và xác định mật số khuẩn lạc vi khuẩn phát 

triển trên từng loại môi trường khác nhau.   

2.2.3. Phân tích số liệu 

Số liệu thí nghiệm được xử lý trên phần mềm 

Excel và kiểm định thống kê ANOVA, so sánh bằng 

phép thử Tukey bằng phần mềm Minitab 16.2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Hiệu quả của chế phẩm vi sinh chịu mặn 

NPISi lên sinh trưởng và năng suất lúa  

3.1.1. Hiệu quả của chế phẩm vi sinh NPISi lên 

sinh trưởng lúa  

Kết quả khảo sát hiệu quả của chế phẩm vi sinh 

chịu mặn NPISi lên chiều cao cây và số chồi của cây 

lúa được trình bày trong Hình 1. Nhìn chung, chiều 

cao cây lúa khác biệt không có ý nghĩa thống kê khi 

so sánh với nhau (p>0,05), trong khi đó số chồi/m2 

giữa các nghiệm thức thí nghiệm khác biệt ý nghĩa 

thống kê (p<0,05) ở hầu hết các thời điểm khảo sát. 

 

Hình 1. Chiều cao cây và số chồi lúa của các nghiệm thức thí nghiệm trên nền đất nhiễm mặn mô hình 

tôm-lúa tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (9/2020-1/2021)  

Số chồi lúa/m2 giữa các nghiệm thức thí nghiệm 

có sự khác biệt ở hầu hết các thời điểm khảo sát. Ở 

thời điểm 30 NSS, nghiệm thức bón NPK + NPSi và 

nghiệm thức bón NPK + PHC + NPISi có số chồi 

nhiều nhất, lần lượt là 334 chồi/m2 và 337 chồi/m2 

và khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi so sánh 

với 2 nghiệm thức không sử dụng chế phẩm vi sinh, 

tuy nhiên hai nghiệm thức này khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê khi so sánh với nhau (p>0,05). Đến 

thời điểm 60 NSS, nghiệm thức bón NPK + PHC + 

NPISi có số chồi nhiều nhất, 784 chồi/m2 và khác 

biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi so sánh với tất cả 

các nghiệm thức còn lại. Nghiệm thức bón NPK + 

PHC và nghiệm thức bón NPK + NPISi có chiều cao 

cây cao thứ 2 và lần lượt đạt 651 và 679 chồi/m2, 
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trong khi đó nghiệm thức chỉ bón phân NPK theo 

nông dân có số chồi ít nhất, 631 chồi/m2 và xu 

hướng này được duy trì đến thời điểm thu hoạch 

(120 NSS) và khi đó nghiệm thức bón NPK + PHC 

+ NPISi có 510 chồi/m2, cao nhất và khác biệt ý 

nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại 

(p<0,05). Nghiệm thức bón NPK + PHC (464 

chồi/m2) và nghiệm thức bón NPK + NPISi (470 

chồi/m2) có số chồi cao thứ 2 trong khi nghiệm thức 

chỉ bón NPK có số chồi đạt thấp nhất (430 chồi/m2). 

Do đó, có thể thấy việc sử dụng chế phẩm vi sinh 

chịu mặn NPISi giúp gia tăng số chồi lúa từ đó góp 

phần làm gia tăng năng suất lúa. Theo Yoshida 

(1981), số chồi có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất 

lúa, vì số chồi ở các giai đoạn sinh trưởng ban đầu 

sẽ ảnh hưởng đến số bông lúc thu hoạch và số chồi 

thể hiện cho số bông cần thiết để tạo năng suất sau 

này. 

3.1.2. Năng suất lúa thực tế 

Kết quả đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh 

chịu mặn NPISi lên năng suất thực tế của lúa ở điều 

kiện ngoài đồng trên nền đất nhiễm mặn ở mô hình 

tôm-lúa tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu được 

trình bày trong Hình 2 cho thấy năng suất thực tế 

của các nghiệm thức dao động từ 4,85 tấn/ha đến 

5,47 tấn/ha và có sự khác biệt ý nghĩa thống kê ở 

mức ý nghĩa 5% (p<0,05) Cụ thể, nghiệm thức chỉ 

bón phân NPK theo khuyến cáo 43N-68P2O5-

45K2O có năng suất đạt 4,85 tấn/ha, thấp hơn và 

khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi so với hai 

nghiệm thức có sử dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn 

NPISi gồm (1) nghiệm thức bón phân NPK kết hợp 

với 75 kg/ha chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi và 

(2) nghiệm thức bón NPK + PHC + NPISi. Trong 

khi đó, nghiệm thức bón phân NPK theo kinh 

nghiệm của nông dân lại khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05) khi so với nghiệm thức bón phân 

NPK + 2 tấn/ha phân hữu cơ (4,91 tấn/ha). Đồng 

thời, nghiệm thức bón NPK + PHC + NPISi cho 

năng suất cao nhất, đạt 5,47 tấn/ha và khác biệt ý 

nghĩa thống kê (p<0,05) khi so sánh với 3 nghiệm 

thức còn lại, bên cạnh đó còn giúp gia tăng 12,8% 

năng suất lúa so với nghiệm thức chỉ bón phân NPK 

theo nông dân. 

 

Hình 2. Năng suất lúa thực tế của các nghiệm thức thí nghiệm trên nền đất nhiễm mặn mô hình tôm-

lúa tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (01/2021)  

Nghiệm thức bón phân NPK kết hợp với 75 

kg/ha chế phẩm vi sinh NPISi có năng suất cao thứ 

hai với 5,20 tấn/ha, khác biệt ý nghĩa thống kê so 

với các nghiệm thức còn lại và giúp tăng 7,2% so 

với nghiệm thức đối chứng (chỉ bón phân NPK). 

Điều này có thể là do các dòng vi sinh vật có chức 

năng cố định đạm sinh học, hòa tan lân và hòa tan 

silic trong đất để tạo ra lượng đạm hữu dụng 

NH4
+/NO3

-, lân dễ tiêu và silic hòa tan giúp cây lúa 

hấp thu được nhiều dinh dưỡng hơn so với hai 

nghiệm thức không sử dụng chế phẩm vi sinh chịu 

mặn NPISi, từ đó giúp thúc đẩy quá trình sinh 

trưởng, tăng số chồi, hình thành chất khô để tạo hạt 

góp phần gia tăng năng suất của cây lúa. Kết quả này 
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tương tự như nghiên cứu của Lâm Thị Bạch Vân 

(2008) là việc chủng dòng vi khuẩn có chức năng cố 

định đạm Azospirillum lipoferum giúp thúc đẩy quá 

trình sinh trưởng, phát triển các thành phần năng 

suất lúa và gia tăng năng suất lúa trên nền đất phèn 

nhẹ hay nghiên cứu của Trần Võ Hải Đường và 

Nguyễn Khởi Nghĩa (2020) khi bón 100% NPK với 

công thức phân 43N-68P2O5-45K2O + 100 kg/ha 

CaSiO3 + chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn 

có khả năng hòa tan Si giúp gia tăng năng suất của 

giống lúa Một Bụi Đỏ tại huyện Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu từ 5,06-15,5%. 

3.2. Hiệu quả của chế phẩm vi sinh chịu mặn 

NPISi lên khả năng thu hút dinh dưỡng 

trong thân lúa  

3.2.1. Hàm lượng Si trong thân lúa 

Kết quả phân tích hàm lượng Si trong thân lúa ở 

thời điểm thu hoạch được trình bày trong Hình 3 cho 

thấy có sự khác biệt thống kê (p<0,05) giữa các 

nghiệm thức thí nghiệm về hàm lượng Si trong thân 

lúa và dao động từ 22,2 g/kg đến 24,5 g/kg.  

 

Hình 3. Hàm lượng Si trong thân lúa của các nghiệm thức thí nghiệm trên nền đất nhiễm mặn mô 

hình lúa tôm tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (01/2021)  

Có thể thấy, hai nghiệm thức có sử dụng chế 

phẩm vi sinh chịu mặn NPISi có hàm lượng Si trong 

thân lúa cao hơn khi so sánh với hai nghiệm thức 

không sử dụng chế phẩm vi sinh, trong đó nghiệm 

thức bón NPK + PHC +NPISi có hàm lượng Si trong 

thân cao và khác biệt ý nghĩa thống kê so với 2 

nghiệm thức chỉ bón NPK và NPK+PHC ở mức 5% 

(p<0,05). Cụ thể, nghiệm thức bón phân NPK + 

phân hữu cơ + chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi có 

hàm lượng Si trong thân lúa đạt 24,5 g/kg, cao nhất 

và khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với hai 

nghiệm thức chỉ bón phân NPK và nghiệm thức bón 

phân NPK + phân hữu cơ. Cao thứ 2 là nghiệm thức 

bón phân NPK + NPISi với giá trị Si trong thân lúa 

đạt 23,6 g/kg, khác biệt ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức chỉ bón phân NPK theo nông dân 

(p<0,05), tuy nhiên không khác biệt thống kê khi so 

sánh với nghiệm thức bón phân NPK + phân hữu cơ 

(p>0,05). Nghiệm thức chỉ bón NPK có hàm lượng 

Si trong thân thấp nhất với giá trị Si trong thân đạt 

22,2 g/kg. Bên cạnh đó, có thể thấy nghiệm thức bón 

phân NPK + PHC + NPISi giúp gia tăng hàm lượng 

Si trong thân lúa mặc dù không khác biệt ý nghĩa 

thống kê so với nghiệm thức bón NPK + phân hữu 

cơ có thể là do hiệu quả của dòng vi khuẩn 

Citrobacter freundii RTTV_12 có chức năng hòa 

tan Si khó tan trong đất thành dạng Si hòa tan 

(H4SiO4), giúp cây lúa dễ dàng hấp thu vào thân 

thông qua việc hút nước từ rễ. Nghiên cứu của 

Rodrigues and Datnoff (2005) cho rằng Si chỉ được 

huy động dưới dạng hòa tan (H4SiO4) và được đưa 

vào trong tế bào biểu bì, mô cứng và bó mạch của 

thực vật, tiến trình hòa tan này chủ yếu được vi sinh 

vật trong đất thực hiện. 

3.2.2. Hàm lượng đạm, lân và kali tổng số trong 

thân lúa 

Kết quả phân tích hàm lượng đạm, lân và kali 

tổng số trong thân lúa của các nghiệm thức thí 

nghiệm được trình bày trong Bảng 3 cho thấy có sự 
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khác biệt giữa các nghiệm thức về hàm lượng N tổng 

số, P tổng số và K tổng số. 

Cụ thể, hàm lượng N tổng số của các nghiệm 

thức dao động từ 0,96-1,07%. Nghiệm thức bón 

NPK + PHC + NPISi có hàm lượng N tổng số trong 

thân đạt cao nhất với giá trị 1,07%, khác biệt ý nghĩa 

thống kê (p<0,05) khi so với nghiệm thức chỉ bón 

NPK (0,96%), tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05) khi so với hai nghiệm thức còn lại 

(NPK + NPISi (1,05%) và NPK + PHC (1,01%). 

Trong khi đó, nghiệm thức chỉ bón phân NPK có 

hàm lượng N tổng số đạt thấp nhất với 0,96%, khác 

biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với hai nghiệm 

thức có sử dụng chế phẩm vi sinh NPISi, tuy nhiên 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) khi so 

với nghiệm thức bón NPK + phân hữu cơ. Như vậy, 

kết quả này cho thấy hai nghiệm thức sử dụng chế 

phẩm vi sinh chịu mặn giúp cây lúa gia tăng hiệu 

quả hấp thu và huy động tốt hơn nguyên tố đạm lên 

trên thân lá lúa và giúp cho cây lúa xanh hơn, sinh 

trưởng và phát triển tốt hơn, dẫn đến năng suất lúa 

cũng cao hơn ở hai nghiệm thức này so với hai 

nghiệm thức còn lại.  

Bảng 3: Hàm lượng đạm, lân và kali tổng số trong thân lúa của các nghiệm thức thí nghiệm trên nền 

đất nhiễm mặn mô hình tôm-lúa tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (01/2021)  

Nghiệm thức 
Hàm lượng đạm, lân và kali tổng số trong thân lúa  

Đạm tổng số (%N) Lân tổng số (%P2O5) Kali tổng số (%K2O) 

NPK 0,96b 0,55b 2,23d 

NPK + NPISi  1,05a 0,62a 2,49c 

NPK + PHC    1,01ab 0,64a 2,57b 

NPK + PHC + NPSi  1,07a 0,64a 2,73a 

F * * * 

CV (%) 4,66 7,66 7,41 

*Ghi chú: NPK: bón phân NPK theo công thức khuyến cáo; NPISi: chế phẩm vi sinh; PHC: phân hữu cơ; VK: vi khuẩn; 

* là khác biệt ý nghĩa thống kê ở giữa các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5% theo phép thử Tukey và trong cùng một cột 

các số có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê ở 5% 

Kết quả này có được có thể là do trong chế phẩm 

vi sinh chịu mặn có chứa dòng vi khuẩn dòng 

Bacillus aquymaris KG6-3 có chức năng cố định 

đạm sinh học từ khí trời để tạo ra lượng đạm hữu 

dụng NH4
+/NO3

-trong đất ở hai nghiệm thức bón chế 

phẩm vi sinh này cao hơn, từ đó cây lúa hấp thu 

lượng đạm nhiều hơn so với hai nghiệm thức còn lại, 

giúp cây tạo sinh khối rễ và thân lá tốt hơn, chịu mặn 

tốt hơn, sinh trưởng tốt hơn và dẫn đến năng suất 

cao hơn, nhiều nghiên cứu đã chứng minh được điều 

này, điển hình như nghiên cứu của Nguyễn Ngọc 

Nga (2008) cho thấy việc sử dụng dòng vi khuẩn 

Azospirillum lipoferum có khả năng cố định đạm từ 

khí trời giúp tiết kiệm được 50% N và gia tăng năng 

suất cao gấp 1,75 lần so với đối chứng ở thí nghiệm 

ngoài đồng. 

Hàm lượng P tổng số trong thân lúa dao động từ 

0,55-0,64% và có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) khi so sánh giữa các nghiệm thức với nhau. 

Cụ thể, hàm lượng P tổng số trong thân lúa ở nghiệm 

thức chỉ bón phân NPK đạt 0,55%, thấp nhất và khác 

biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi so với các nghiệm 

thức còn lại. Trong khi đó, các nghiệm thức còn lại 

gồm nghiệm thức bón phân NPK + NPISi, nghiệm 

thức bón phân NPK + PHC và nghiệm thức bón 

NPK + PHC + NPISi có hàm lượng P tổng số khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) khi so sánh 

với nhau và lần lượt là 0,62%; 0,64% và 0,64%. Như 

vậy, kết quả này cho thấy việc sử dụng chế phẩm vi 

sinh chịu mặn NPISi và phân hữu cơ Sông Gianh 

giúp cây lúa gia tăng hiệu quả hấp thu và huy động 

nguyên tố lân vào trong thân lúa từ đó giúp cây lúa 

khỏe hơn, chịu mặn tốt hơn, sinh trưởng tốt hơn và 

dẫn đến năng suất lúa cao hơn. Điều này có thể là do 

dòng vi khuẩn Burkholderia sp. BL1-10 trong chế 

phẩm vi sinh chịu mặn NPISi và một số chủng vi 

sinh trong phân bón hữu cơ sông Gianh có chức 

năng hòa tan lân, do đó, khi vào trong đất, dưới điều 

kiện đất nhiễm mặn có hàm lượng lân hữu dụng rất 

thấp (4,18 mg/kg) chúng hòa tan lân trong đất để cho 

cây lúa hấp thu và huy động lân hiệu quả hơn và cao 

hơn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, các 

dòng vi sinh vật có khả năng giúp hòa tan lân khó 

tiêu trong đất thành dạng lân dễ tiêu, điển hình như 

nghiên cứu của Kundu and Guar (1984) cho thấy 

dòng vi khuẩn Pseudomonas sp. giúp giảm lượng 

phân lân bón vào đất từ 25-50%. 

Hàm lượng K tổng số trong thân lúa ở các 

nghiệm thức thí nghiệm dao động từ 2,23% đến 

2,73%. Nghiệm thức bón NPK + PHC+ NPISi có 

hàm lượng K tổng số cao nhất với giá trị 2,73%. 

Nghiệm thức bón NPK + PHC có lượng kali tổng số 
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cao thứ 2 (2,57%), nghiệm thức bón NPK + NPISi 

cao thứ 3 với giá trị đạt 2,49% và nghiệm thức chỉ 

bón phân NPK có hàm lượng K tổng số thấp nhất 

(2,23%). Đồng thời các nghiệm thức thí nghiệm có 

sự biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5% khi so sánh với 

nhau (p<0,05). Nhìn chung, việc bón phân hữu cơ 

sông Gianh hay chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi 

đơn lẻ đều giúp cây lúa gia tăng hiệu quả hấp thu và 

huy động nguyên tố kali vào trong sinh khối thân 

cây lúa, tuy nhiên, hiệu quả này được gia tăng hơn 

khi kết hợp cả hai (chế phẩm vi sinh chịu mặn 

NPISi, 75 kg/ha và phân hữu cơ Sông Gianh, 2 

tấn/ha). Việc cây lúa huy động lượng kali cao hơn 

trong sinh khối thân giúp cho cây lúa gia tăng sức 

chống chịu lại với các điều kiện bất lợi của môi 

trường như nhiễm mặn, khô hạn, sâu bệnh hại tấn 

công,… từ đó cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt hơn, 

tạo sinh khối và năng suất lúa cao hơn. Như vậy, để 

có được kết quả này, chắc hẳn là trong phân hữu cơ 

Sông Gianh có thể có chứa một lượng kali hữu dụng 

rất đáng kể (2%), do đó, cây lúa hấp thu thêm từ 

nguồn kali này dẫn đến hàm lượng kali tổng số trong 

thân lúa cao hơn nghiệm thức đối chứng chỉ bón 

phân NPK và nghiệm thức bón NPK + NPISi. Tuy 

nhiên, đối với nghiệm thức bón NPK + NPISi để có 

được kết quả kali tổng số trong thân lúa cao hơn 

nghiệm thức đối chứng thì ắt hẳn là trong chế phẩm 

vi sinh này có chứa dòng vi khuẩn nào đó có chức 

năng hòa tan kali tốt để phóng thích ra được lượng 

kali hữu dụng đáng kể trong đất để cây lúa hấp thu 

một cách hiệu quả. Tuy nhiên, chế phẩm vi sinh chịu 

mặn NPISi này không có chứa dòng vi khuẩn nào 

hòa tan kali, như vậy giả thuyết đặt ra có thể là hai 

dòng vi khuẩn hòa tan lân và hòa tan Si có khả năng 

có thêm chức năng hòa tan kali, tuy nhiên, cần phải 

được kiểm chứng giả thuyết này. Nhiều nghiên cứu 

đã chứng minh rằng có nhiều nhóm vi sinh vật có 

khả năng được kali trong khoáng đá vôi và đất, điển 

hình như nghiên cứu của Trần Thị Hồng Nhung 

(2010) cho thấy các dòng vi sinh vật gồm: 

Geobacillus spp., Bacillus spp., Sphingomonas spp. 

có thể hòa tan được kali có trong đất núi đá vôi ở 

Kiên Giang.  

3.3. Hiệu quả của chế phẩm vi sinh chịu mặn 

NPISi lên đặc tính đất cuối vụ thí nghiệm   

3.3.1. Hàm lượng Si hòa tan trong đất  

Kết quả phân tích hàm lượng Si hòa tan trong đất 

trồng lúa tại thời điểm kết thúc thí nghiệm ở huyện 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu được trình bày trong 

Hình 4 cho thấy hàm lượng Si hòa tan trong đất dao 

động từ 40,2 - 47,2 g/kg và có khác biệt ý nghĩa 

thống kê (p<0,05) khi so sánh giữa các nghiệm thức 

thí nghiệm với nhau. 

 

Hình 4. Hàm lượng Si hòa tan trong đất của các nghiệm thức thí nghiệm trên nền đất nhiễm mặn mô 

hình tôm-lúa tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (01/2021)

Nghiệm thức chỉ bón NPK có hàm lượng Si hòa 

tan thấp nhất với giá trị Si hòa tan đạt 40,2 g/kg, thấp 

hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 

nghiệm thức bón NPK + PHC + NPISi (47,2 g/kg), 

tuy nhiên, nghiệm thức này không khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05) khi so sánh với hai nghiệm 

thức còn lại (nghiệm thức bón NPK + NPISi (44,0 

g/kg) và nghiệm thức bón NPK + PHC (42,8 g/kg). 

Nghiệm thức bón NPK + PHC + NPISi có hàm 

lượng Si hòa tan cao nhất (47,2 g/kg),  khác biệt ý 
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nghĩa thống kê (p<0,05) khi so sánh với nghiệm thức 

đối chứng (chỉ bón NPK), nhưng khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê so với 2 nghiệm còn lại. Như vậy, 

kết quả này cho thấy việc bón chế phẩm vi sinh chịu 

mặn NPISi chứa dòng vi khuẩn hòa tan Si có xu 

hướng giúp gia tăng lượng Si hòa tan trong đất khi 

so sánh với nghệm thức chỉ bón NPK theo khuyến 

cáo, đặc biệt là ở nghiệm thức bón kết hợp NPK + 

PHC + NPISi. Kết quả này tương tự như nghiên cứu 

của Malinovskaya et al. (1990) và nghiên cứu của 

Trần Võ Hải Đường và Nguyễn Khởi Nghĩa (2020) 

cho thấy hiệu quả cao của vi khuẩn hòa tan Si trong 

việc hòa tan Si khó tan thành dạng hữu dụng cho cây 

trồng hấp thu. 

3.3.2. Hàm lượng NH4
+, NO3

-, P dễ tiêu và K 

trao đổi trong đất trồng lúa 

Kết quả phân tích hàm lượng NH4
+, NO3

-, P dễ 

tiêu và K trao đổi trong đất được trình bày trong 

Bảng 4. Nhìn chung, có sự khác biệt ý nghĩa thống 

kê (p<0,05) về hàm lượng NH4
+, NO3

- và P dễ tiêu 

trong mẫu đất cuối vụ thí nghiệm giữa các nghiệm 

thức khi so sánh với nhau, tuy nhiên, hàm lượng K 

trao đổi trong đất giữa các nghiệm thức khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) khi so sánh với 

nhau. 

Hàm lượng NH4
+ đạt cao nhất ở nghiệm thức bón 

NPK + PHC + NPISi với giá trị đạt 18,0 mg/kg đất 

và khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) klhi so sánh 

với ba nghiệm thức còn lại (p<0,05). Trong khi đó, 

nghiệm thức đối chứng chỉ bón NPK có hàm lượng 

NH4
+ thấp nhất (15,6 mg/kg đất). Nghiệm thức bón 

NPK + NPISi cao thứ 2 với giá trị NH4
+ trong đất 

đạt 17,2 mg/kg đất và nghiệm thức bón NPK + PHC 

đạt 16,2 mg/kg đất. Các nghiệm thức khác biệt ý 

nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Tukey khi 

so sánh với nhau (p<0,05). Hàm lượng đạm NH4
+ 

trong đất cuối vụ ở nghiệm thức bón phân NPK + 

PHC + NPISi cao hơn so với nghiệm thức bón NPK 

+ NPISi có thể là do bản thân phân hữu cơ có chứa 

sẵn một lượng NH4
+.   

Bảng 4. Hàm lượng NH4
+, NO3

-, P dễ tiêu và K trao đổi của các nghiệm thức thí nghiệm trên nền đất 

nhiễm mặn mô hình lúa tôm tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (01/2021)  

Nghiệm thức 

Hàm lượng NH4
+, NO3

-, P dễ tiêu và K trao đổi trong đất  

NH4
+ 

(mg/kg) 

NO3
-  

(mg/kg) 

P dễ tiêu 

(mg/kg) 

K trao đổi 

(meq/100 gram) 

NPK 15,6d 0,43b 5,02c 1,97 

NPK + NPISi  17,2b 0,84a 5,13b 1,97 

NPK + PHC 16,2c 0,44b 5,01c 1,97 

NPK + PHC + NPSi  18,0a 0,85a 5,46a 1,99 

F * * * ns 

CV (%) 5,72 33,23 3,73 1,93 

*Ghi chú: NPK: bón phân NPK theo công thức khuyến cáo, NPISi: chế phẩm vi sinh, PHC: phân hữu cơ, VK: vi khuẩn, 

* là khác biệt ý nghĩa thống kê ở giữa các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5% theo phép thử Tukey và trong cùng một cột 

các số có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê ở 5%; ns: không khác biệt thống kê 

Hàm lượng NO3
- trong mẫu đất cuối vụ thí 

nghiệm có sự khác biệt giữa các nghiệm thức có và 

không có sử dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi. 

Cụ thể, nghiệm thức chỉ bón phân NPK và nghiệm 

thức bón NPK + PHC (2 tấn/ha) đạt lần lượt là 0,43 

mg/kg và 0,44 mg/kg NO3
-, thấp hơn và khác biệt ý 

nghĩa thống kê khi so với nghiệm thức bón phân 

NPK + NPISi với 0,84 g/kg NO3
-) và nghiệm thức 

bón phân NPK + PHC + NPISi (0,85 mg/kg).  

 Hàm lượng P dễ tiêu trong đất cuối vụ thí 

nghiệm cũng cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa thống 

kê (p<0,05) giữa các nghiệm thức có và không có sử 

dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi. Cụ thể, 

nghiệm thức chỉ bón phân NPK và nghiệm thức bón 

phân NPK + PHC có hàm lượng P dễ tiêu lần lượt 

là 5,02 mg/kg và 5,01 mg/kg, thấp hơn và khác biệt 

ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi so sánh với nghiệm 

thức bón phân NPK + NPISi (5,13 mg/kg) và 

nghiệm thức bón NPK + PHC + NPISi (5,46 

mg/kg), đồng thời hai nghiệm thức không bón chế 

phẩm vi sinh này không khác biệt ý nghĩa thống kê 

khi so sánh với nhau (p>0,05). Bên cạnh đó, có thể 

thấy nghiệm thức bón NPK + PHC + NPISi có hàm 

lượng P dễ tiêu cao nhất và khác biệt ý nghĩa thống 

kê so với 3 nghiệm thức còn lại (p<0,05). Điều này 

cho thấy bản thân phân hữu cơ đã có chứa một lượng 

lân hữu dụng nên khi kết hợp với việc bón chế phẩm 

vi sinh chịu mặn NPISi có chứa vi khuẩn hòa tan lân 

giúp lượng lân hữu dụng trong đất cuối vụ tăng lên 

đáng kể và khác biệt so với nghiệm thức bón chế 

phẩm vi sinh hoặc phân hữu cơ đơn lẻ. Trong khi 

đó, hàm lượng K trao đổi trong đất cuối vụ giữa các 

nghiệm thức dao động từ 1,97 - 1,99 meq/kg đất và 
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khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 

nghiệm thức (p>0,05). 

3.3.3. Mật số vi sinh vật trong đất cuối vụ  

Kết quả phân tích mật số vi sinh vật trong mẫu 

đất cuối vụ được trình bày trong Bảng 5. Nhìn 

chung, có sự khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

(p<0,05) về mật số vi khuẩn, mật số nấm, mật số vi 

khuẩn cố định đạm, mật số vi khuẩn hòa tan lân và 

mật số vi khuẩn hòa tan silic trong đất (p<0,05), tuy 

nhiên mật số xạ khuẩn trong đất giữa các nghiệm 

thức không khác biệt ý nghĩa thống kê (p>0,05) khi 

so sánh với nhau. 

Cụ thể mật số vi khuẩn của các nghiệm thức thí 

nghiệm dao động 5,49-5,95 log10 (CFU/g), trong đó 

nghiệm thức chỉ bón phân NPK có mật số vi khuẩn 

thấp nhất với giá trị 5,49 log10(CFU/g), thấp hơn và 

khác biệt ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức bón 

NPK + NPISi (5,88 log10(CFU/g)) và nghiệm thức 

bón NPK + PHC + NPISi (5,95 log10(CFU/g), tuy 

nhiên, khác biệt không có ý nghĩa thống kê so sánh 

với nghiệm thức bón phân NPK + phân hữu cơ (5,56 

log10(CFU/g)). Ngoài ra, hai nghiệm thức bón chế 

phẩm vi sinh chịu mặn NPISi không khác biệt thống 

kê (p>0,05) khi so sánh với nhau về mật số vi khuẩn 

đất.  

Bảng 5. Mật số vi sinh vật đất cuối vụ của các nghiệm thức thí nghiệm trên nền đất nhiễm mặn mô hình 

lúa tôm tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (01/2021)  

Nghiệm thức 

Log mật số (Log10 (CFU/g)) 

Vi khuẩn Nấm Xạ khuẩn 
VK cố 

định đạm 

VK hòa 

tan lân 

VK hòa 

tan silic 

NPK 5,49b 3,22b 4,47 3,64b 3,76b 2,57c 

NPK + NPISi  5,88a 3,24b 4,46 3,90a 4,40a 3,50a 

NPK + PHC 5,56b 3,31a 4,48 3,70b 3,78b 3,22b 

NPK + PHC + NPSi  5,95a 3,32a 4,48 3,95a 4,43a 3,59a 

F * * ns * * * 

CV (%) 3,63 1,56 1,02 3,65 8,17 12,86 

*Ghi chú: NPK: bón phân NPK theo công thức khuyến cáo, NPISi: chế phẩm vi sinh, PHC: phân hữu cơ, VK: vi khuẩn, 

* là khác biệt ý nghĩa thống kê ở giữa các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5% theo phép thử Tukey và trong cùng một cột 

các số có chữ theo sau giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê ở 5%; ns: không khác biệt thống kê 

Mật số nấm của các nghiệm thức thí nghiệm dao 

động trong khoảng từ 3,22 đến 3,32 log10 (CFU/g). 

Hai nghiệm thức có sử dụng phân hữu cơ gồm 

nghiệm thức bón NPK + 2 tấn.ha-1 phân hữu cơ và 

nghiệm thức bón NPK + phân hữu cơ + chế phẩm vi 

sinh chịu mặn NPISi có mật số nấm cao nhất, lần 

lượt đạt 3,31 log10 (CFU/g) và 3,32 log10 (CFU/g), 

và khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi so sánh 

với hai nghiệm thức không sử dụng phân hữu cơ 

(p<0,05) gồm nghiệm thức đối chứng chỉ bón phân 

NPK (3,22 log10 (CFU/g) và nghiệm thức bón NPK 

+ chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi (3,24 log10 

(CFU/g), tuy nhiên hai nghiệm thức bón phân hữu 

cơ này khác biệt không có ý nghĩa thống kê khi so 

sánh với nhau (p>0,05). Tương tự, hai nghiệm thức 

không bón phân hữu cơ còn lại cũng không khác biệt 

ý nghĩa thống kê (p>0,05) khi so sánh với nhau. 

Điều này có thể là do trong phân hữu cơ sông Gianh 

được sử dụng trong thí nghiệm này có chứa nấm 

Aspergillus sp. với mật số lên đến 106 CFU/g phân 

bón đã giúp cải thiện đáng kể mật số nấm trong đất. 

Mật số vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn hòa tan 

lân và vi khuẩn hòa tan silic trong đất cuối vụ lần 

lượt dao động trong khoảng 3,64-3,95, 3,76-4,43 và 

2,57-3,59 log10 (CFU/g). Nhìn chung, có cùng xu 

hướng về mật số vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân 

và hòa tan Si đó là mật số của chúng cao và khác 

biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở hai nghiệm thức có 

bón chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi so với 2 

nghiệm thức không bón chế phẩm vi sinh chịu mặn 

NPISi. Nghiệm thức bón phân NPK + PHC + NPISi 

có mật số vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân và hòa 

tan Si lần lượt là 3,95, 4,43 và 3,59 log10(CFU/g), 

cao nhất và khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi 

so sánh với 2 nghiệm thức không bón chế phẩm vi 

sinh chịu mặn NPISi, đồng thời khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê (p>0,05) khi so sánh với nghiệm 

thức bón phân NPK + NPISi. Nghiệm thức này có 

mật số vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân và hòa tan 

Si lần lượt đạt 3,90, 4,40 và 3,50 log10 (CFU/g). 

Trong khi đó, mật số vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn 

hòa tan lân và vi khuẩn hòa tan Si ở nghiệm thức đối 

chứng chỉ bón phân NPK đạt giá trị lần lượt là 3,64, 

3,76 và 2,57 log10 (CFU/g) và thấp nhất khi so sánh 

với các nghiệm thức thí nghiệm còn lại. Bên cạnh 

đó, nghiệm thức bón phân NPK + phân hữu cơ có 

mật số vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân và hoàn 

tan Si đạt giá trị lần lượt là 3,70, 3,78 và 3,22 log10 

(CFU/g). Đặc biệt ở nghiệm thức bón phân NPK + 
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PHC cho mật số vi khuẩn hòa tan Si cao hơn và khác 

biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi so sánh với 

nghiệm thức đối chứng chỉ bón phân NPK. Trong 

khi đó chỉ, tiêu về mật số vi khuẩn cố định đạm và 

hòa tan lân thì không khác biệt ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) giữa hai nghiệm thức này. Điều này có thể 

là do vi khuẩn hòa tan lân và cố định đạm trong phân 

hữu cơ bón không thể sống sót được vì không phải 

là vi khuẩn chịu mặn khi được đưa vào trong đất 

nhiễm mặn; hoặc cũng có thể trong phân hữu cơ có 

chứa vi khuẩn hòa tan Si có khả năng chịu được mặn 

và sau khi được bón vào đất nhiễm mặn vi khuẩn 

hòa tan Si đã sống sót và phát triển tốt mật số nên 

dẫn đến mật số vi khuẩn hòa tan Si ở nghiệm thức 

bón phân hữu cơ cao hơn so với nghiệm thức đối 

chứng.   

3.3.4. Hệ số tương quan và hồi quy 

Kết quả phân tích tương quan giữa mật số vi sinh 

vật với các chỉ tiêu về năng suất lúa, lượng dinh 

dưỡng hấp thu trong sinh khối thân lúa và dinh 

dưỡng trong đất được trình bày trong Bảng 6 cho 

thấy mật số vi khuẩn, mật số vi khuẩn cố định đạm, 

mật số vi khuẩn hòa tan lân và mật số vi khuẩn hòa 

tan silic có tương quan thuận ở mức rất cao và khác 

biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) với năng suất lúa, 

hàm lượng dinh dưỡng trong đất và trong thân lúa 

và hệ số tương quan dao động từ 0,52-0,99. 

Bảng 6. Tương quan giữa năng suất lúa thực tế với mật số vi sinh vật trong đất cuối vụ và một số chỉ 

tiêu về hàm lượng dinh dưỡng trong thân lá lúa và trong đất 

 NSTT Sits-T Nts-T Pts-T Kts-T Siht-Đ NH4
+-Đ NO3

--Đ Pdt-Đ Ktđ-Đ 

MSVK 0,88** 0,81** 0,82** 0,52** 0,68** 0,74** 0,95** 0,96** 0,82** 0,04nc 

MSN 0,34nc 0,44nc 0,48nc 0,47nc 0,80** 0,56nc 0,47nc 0,15nc 0,46nc 0,20nc 

MSVK-CĐĐ 0,84** 0,67** 0,83** 0,53** 0,68** 0,67** 0,90** 0,93** 0,77** 0,17nc 

MSVK-HTL 0,86** 0,77** 0,78** 0,82** 0,59** 0,68nc 0,92** 0,99** 0,77** 0,09nc 

MSVK-HTSi 0,74** 0,80** 0,86** 0,75** 0,87** 0,85** 0,90** 0,82** 0,65** 0,06nc 

Sits-T 0,70** - - - - - - - - - 

Nts-T 0,72** - - - - - - - - - 

Pts-T 0,58** - - - - - - - - - 

Kts-T 0,69** - - - - - - - - - 

Siht-Đ 0,72** - - - - - - - - - 

NH4
+-Đ 0,87** - - - - - - - - - 

NO3
--Đ 0,83** - - - - - - - - - 

Pdt-Đ 0,86** - - - - - - - - - 

Ktđ-Đ 0,02nc - - - - - - - - - 

*Ghi chú: **: tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, nc: non correlation (không tương quan), NSTT: năng suất 

thực tế, Sits-T: Si tổng số trong thân lúa, Nts-T: đạm tổng số trong thân lúa, Pts-T: lân tổng số trong thân lúa, Kts-T: K 

tổng số trong thân lúa, Siht-Đ: Si hòa tan trong đất, NH4
+-Đ: NH+ trong đất, NO3-Đ: NO3

- trong đất, Pdt-Đ: lân dễ tiêu 

trong đất, Ktđ-Đ: K trao đổi trog đất, MSVK: mật số vi khuẩn, MSN: mật số nấm, MSVK-CĐĐ: mật số vi khuẩn cố định 

đạm, MSVK-HTL: mật số vi khuẩn hòa tan lân, MSVK-HTSi: mật số vi khuẩn hòa tan silic 

Trong đó, năng suất thực tế có tương quan thuận 

và chặt chẽ với mật số vi khuẩn, mật số vi khuẩn cố 

định đạm, mật số vi khuẩn hòa tan lân với hệ số 

tương quan ở mức rất cao lần lượt là 0,88, 0,84 và 

0,86. Ngoài ra, năng suất lúa còn tương quan thuận 

với hàm lượng Si tổng số, đạm tổng số, lân và kali 

tổng số trong thân lúa với hệ số tương quan lần lượt 

là 0,70, 0,72, 0,58 và 0,69. Đặc biệt, năng suất lúa 

tương quan thuận ở mức chặt với hàm lượng dinh 

dưỡng trong đất gồm lượng Si hòa tan trong đất, 

NH4
+, NO3

- và lân hữu dụng trong đất với hệ số 

tương quan lần lượt là 0,72, 0,87, 0,83, và 0,86, tuy 

nhiên năng suất lúa không tương quan với hàm 

lượng Ktđ trong đất. 

Bên cạnh đó, mật số vi khuẩn còn tương quan 

thuận ở mức rất chặt với các chỉ tiêu silic tổng số 

trong thân (0,88), đạm tổng số trong thân (0,82), 

NH4
+ (0,95), NO3

-(0,96) và lân dễ tiêu trong đất 

(0,82). Mật số vi khuẩn cố định đạm tương quan 

thuận và chặt với đạm tổng số trong thân, NH4
+ và 

NO3
- trong đất với hệ số tương quan lần lượt là 0,83, 

0,90 và 0,93. Mật số vi khuẩn hòa tan lân tương quan 

chặt với hàm lượng lân tổng số trong thân (0,82), 

NH4
+ (0,92), NO3

-(0,99) và hàm lượng lân dễ tiêu 

(hữu dụng) trong đất (0,77). Mật số vi khuẩn hòa tan 

Si tương quan chặt với hàm lượng Si tổng số trong 

thân, đạm tổng số trong thân, kali tổng số trong thân, 

Si hòa tan trong đất, NH4
+ và NO3

-
 trong đất với hệ 

số tương quan lần lượt là 0,80, 0,86, 0,87, 0,85, 0,90 

và 0,82. Trong khi đó, mật số nấm K trao đổi trong 

đất không tương quan với hầu hết các chỉ tiêu đánh 

giá.  

Tóm lại, mật số vi khuẩn, mật số vi khuẩn cố 

định đạm, mật số vi khuẩn hòa tan lân, và mật số vi 
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khuẩn hòa tan silic là những yếu tố chính giúp gia 

tăng năng suất lúa thông qua việc cố định đạm từ khí 

trời, hòa tan lân và silic khó tan thành dạng dễ tiêu 

nhằm giúp cho cây lúa có thể hấp thu và huy động 

một cách hiệu quả cao trong thân lá, từ đó gia tăng 

khả năng tăng trưởng, sức chống chịu và làm tăng 

năng suất lúa. Kết quả này tương đồng với nhiều 

nghiên cứu trước đây cho thấy việc bổ sung các 

nhóm vi khuẩn có chức năng cố định đạm, hòa tan 

lân, hòa tan silic giúp thúc đẩy quá trình sinh trưởng, 

từ đó gia tăng năng suất lúa (Ahmed et al., 2008; 

Kundu & Guar, 1984; Trần Võ Hải Đường và ctv., 

2020). 

4. KẾT LUẬN 

Sử dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi chứa 

các dòng vi khuẩn có chức năng cố định đạm, hòa 

tan lân, tổng hợp IAA và hòa tan Si trên nền phân 

bón NPK theo khuyến cáo cho cây lúa trên nền đất 

nhiễm mặn trong mô hình canh tác lúa tôm tại huyện 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu giúp gia tăng sinh 

trưởng, năng suất lúa và cải thiện một số chỉ tiêu về 

đặc tính đất như hàm lượng Si hữu dụng, NH4
+, NO3

- 

và P dễ tiêu trong đất, gia tăng mật số vi khuẩn có 

lợi trong đất, đồng thời giúp gia tăng hàm lượng 

đạm, lân, kali và Si hấp thu trong thân lúa. Do đó, 

tiềm năng sử dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn NPISi 

cho đất trồng lúa trên nền đất nhiễm mặn giúp bảo 

vệ cây lúa và năng suất là rất cao.   
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